
6.2.7. THUỐC NHÓM QUINOLON 

1. Ciprofloxacin 0,3%/5ml (Ciprofloxacin 0.3%) 

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt 

Đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml 

Thành phần: cho mỗi ống 5ml 

Ciprofloxacin HCl tương ứng  15mg ciprofloxacin 

Tá dược vđ     5ml 

Chỉ định:  

Trị các NK về mắt do các chủng nhạy cảm: viêm giác mạc, viêm kết mạc 

Các Nk tai: viêm tai ngoài, viêm tai giữa cấp, viêm tai giữa có mủ mạn tính và phòng ngừa trong phẫu 

thuật tai như phẫu thuật xương chũm. 

Chống chỉ định:  

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc 

Có tiền căn quá mẫn với Quinolon 

Liều dùng, cách dùng: 

Nhỏ mắt: 

Viêm giác mạc: 

Ngày thứ 1: nhỏ 2 giọt/ mỗi 15 phút trong 6h đầu, sau đó nhỏ 2 giọt mỗi 30 phút trong suốt thời lúc thức 

còn lại trong ngày 

Ngày thứ 2: nhỏ 2 giọt/ mỗi 1 giờ 

Ngày thứ 3 đến ngày thứ 14: nhỏ 2 giọt mỗi 4 giờ 

Thời gian điều trị nên kéo dài 2 tuần, hoặc có thể đến 3 tuần nếu chưa thấy có hiện tượng tái tạo biểu 

mô hóa giác mạc 

Viêm kết mạc: 

2 ngày đầu: nhỏ 1- 2 giọt/ mỗi 2 giờ 

5 ngày tiếp theo: nhỏ 1- 2 giọt/ mỗi 4 giờ 

Nhỏ tai: 

Nhỏ vào tai  2-3 giọt, mỗi lần dùng cách nhau 2-3 giờ 

Nằm hoặc giữ tai nghiêng khoảng 2 phút để thuốc không chảy ra ngoài 

  



2. Levofloxacin (Tavanic, Goldvoxin) 

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền 

Đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml 

Thành phần:  

Mỗi chai 50ml dung dịch tiêm truyền chứa 250mg (5mg/1ml) levofloxacin, tương đương với 256.23 mg 

levofloxacin hemihydrate. 

Mỗi chai 100ml dung dịch tiêm truyền chứa 500mg (5mg/1ml) levofloxacin, tương đương với 512.46 

mg levofloxacin hemihydrate. 

Các thành phần khác: natri clorua, acid hydrochloric đậm đặc, natri hydroxid và nước cất pha tiêm 

Chỉ định:  

Dung dịch tiêm truyền Tavanic được chỉ định để điều trị những trường hợp NK do các Vk nhạy cảm với 

levofloxacin gây ra: 

 Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng 

 Nk đường tiểu có biến chứng (kể cả viêm thận – bể thận) 

 Viêm tuyến tiền liệt NK mạn 

 Nk da và mô mềm 

Trước khi kê, lưu ý đến hướng dẫn của quốc gia/ hoặc địa phương về việc sử dụng hợp lý 

fluoroquilonones. 

Chống chỉ định:  

Không dùng Tavanic và báo cáo cho Bác sĩ biết nếu: 

 Bạn dị ứng với levofloxaxin , bất kì kháng sinh quinolones nào khác như moxifloxacin, 

ciprofloxacin hoặc ofloxacin hay dị ứng với bất kì thành phần nào khác của thuốc Tevanic. 

 Bạn đã từng bị co giật (động kinh) 

 Bạn đã từng bị đau giãn cơ như viêm gân liên quan đến việc điều trị KS quinolones 

 Bạn là trẻ em hoặc thiếu niên đang tăng trưởng 

 Bạn đang có thai, có thể đang có thai hoặc bạn nghĩ mình đang có thai 

 Bạn đang nuôi con bằng sữa mẹ 

Không dùng Tavanic nếu bạn có bất ký yếu tố nào trên đây. 

Liều dùng, cách dùng: 

 

 


